DANH SÁCH HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
THUỘC CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ 
NĂM 2018
	STT
	MÃ HỒ SƠ
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	ĐỊA CHỈ
	TÊN SẢN PHẨM
	NGÀY TIẾP NHẬN

	1 
	4
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI TƯƠI YẾN HƯƠNG
	7/3/2018

	2 
	5
	CƠ SỞ MINH CHÂU
	144/1C, ĐƯỜNG ÂU CƠ, ẤP MỸ AN C, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG CAM MINH CHÂU
	7/3/2018

	3 
	6
	CƠ SỞ MINH CHÂU
	144/1C, ĐƯỜNG ÂU CƠ, ẤP MỸ AN C, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG DỨA MINH CHÂU
	7/3/2018

	4 
	7
	CƠ SỞ MINH CHÂU
	144/1C, ĐƯỜNG ÂU CƠ, ẤP MỸ AN C, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG DÂU MINH CHÂU
	7/3/2018

	5 
	14
	VÕ VĂN MƯỜI
	22A, ẤP PHÚ THÀNH, XÃ QUỚI THÀNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT ĐẬU ÚT HIỀN
	13/3/2018

	6 
	15
	cơ sở sản xuất Thiên Hương-Hương Lan
	189D, Đoàn Hoàng Minh, phường 6, Tp Bến Tre
	Kẹo dừa lá dứa Thiên Hương
	14/3/2018

	7 
	16
	cơ sở sản xuất Thiên Hương-Hương Lan
	189D, Đoàn Hoàng Minh, phường 6, Tp Bến Tre
	Kẹo dừa lá dứa Hương Lan
	14/3/2018

	8 
	17
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỮA DỨA YẾN HƯƠNG
	15/3/2018

	9 
	18
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỮA SẦU RIÊNG YẾN HƯƠNG
	15/3/2018

	10 
	19
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỮA SẦU RIÊNG ĐẬU PHỘNG YẾN HƯƠNG
	15/3/2018

	11 
	20
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO NGỌC MAI
	23/3/2018

	12 
	21
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG NGỌC MAI
	23/3/2018

	13 
	22
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA LÁ DỨA NGỌC MAI
	23/3/2018

	14 
	23
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO QUỲNH MAI
	23/3/2018

	15 
	24
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DÂU NGỌC MAI
	23/3/2018

	16 
	25
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI NGỌC MAI
	23/3/2018

	17 
	26
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA LÁ DỨA QUỲNH MAI
	23/3/2018

	18 
	27
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA LÁ DỨA QUỲNH MAI
	23/3/2018

	19 
	30
	LÊ VĂN HẢI
	191B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA KHOAI MÔN TUYẾT HƯƠNG
	27/3/2018

	20 
	31
	LÊ VĂN HẢI
	191B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA BÉO TUYẾT HƯƠNG
	27/3/2018

	21 
	32
	LÊ VĂN HẢI
	191B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA LÁ DỨA TUYẾT HƯƠNG
	27/3/2018

	22 
	33
	LÊ VĂN HẢI
	191B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAOTUYẾT HƯƠNG
	27/3/2018

	23 
	34
	LÊ VĂN HẢI
	191B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA ĐẬU PHỘNG-SẦU RIÊNG TUYẾT HƯƠNG
	27/3/2018

	24 
	39
	NGUYỄN THỊ NHÂM
	ẤP 4, XÃ LONG MỸ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO CHUỐI QUAN TRUNG
	30/3/2018

	25 
	40
	HUỲNH KIM MAI
	35/2B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	NƯỚC MÀU DỪA NGUYÊN CHẤT THIÊN TRƯỜNG
	30/3/2018

	26 
	46
	TẤN PHÁT
	ẤP TÂN NHUẬN, XÃ NHUẬN PHÚ TÂN, HUYỆN MỎ CÀY BẮC
	ĐƯỜNG CÁT TẤN PHÁT
	6/4/2018

	27 
	47
	TIÊU PHƯƠNG
	SỐ 04, ĐƯỜNG LÊ TẶNG, KP 2, THỊ TRẤN BA TRI
	KẸO XỐP LỢI THẠNH
	9/4/2018

	28 
	49
	CƠ SỞ HIỆP HƯNG
	162B, KP 5, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU NHÂN DỪA HIỆP HƯNG
	9/4/2018

	29 
	57
	DNTN TUYẾT PHỤNG
	56B, ẤP 4, THỊ TRẤN MỎ CÀY, HUYỆN MỎ CÀY NAM
	NƯỚC MÀU DỪA TUYẾT PHỤNG
	13/4/2018

	30 
	58
	LÂM NGỌC HẬU
	05B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	MỨT DỪA SẤY GIÒN MINH HẠNH
	13/4/2018

	31 
	60
	TRẦN VĂN HẬP
	200B, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, KP1, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	RƯỢU PHÚ LỄ CHUỐI HỘT 25%VOL
	16/4/2018

	32 
	61
	TRẦN VĂN HẬP
	200B, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, KP1, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	RƯỢU CHUỐI HỘT TRÚC GIANG 33%VOL
	16/4/2018

	33 
	63
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA BÉO NGỌC MAI
	18/4/2018

	34 
	64
	CƠ SỞ NGỌC HÀ
	ẤP 2, XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO CHUỐI NGỌC HÀ
	18/4/2018

	35 
	72
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LỘC PHÁT
	ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	CƠM DỪA ĐÔNG LẠNH LỘC PHÁT
	20/4/2018

	36 
	74
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI TƯƠI YẾN HƯƠNG
	20/4/2018

	37 
	77
	HOÀI THƯƠNG-PHƯƠNG HƯƠNG
	96/2, ẤP 2, XÃ TÂN THẠCH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO CHUỐI TƯƠI HẢI SƠN
	24/4/2018

	38 
	82
	CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV XNK SUMO
	133A, MỸ AN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	MÃNG CẦU ME THỐT NỐT LỘC ĐĂNG GIANG
	24/4/2018

	39 
	85
	CÔNG TY TNHH SX TM ĐẶNG THIÊN LỘC
	245C, KP 6, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	NƯỚC MÀU DỪA Ý HƯƠNG
	24/4/2018

	40 
	86
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỮA SẦU RIÊNG YẾN HƯƠNG
	24/4/2018

	41 
	87
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CƠM SẦU RIÊNG ĐẬU PHỘNG YẾN HƯƠNG
	24/4/2018

	42 
	88
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỮA DỨA YẾN HƯƠNG
	24/4/2018

	43 
	89
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI TƯƠI YẾN HƯƠNG
	24/4/2018

	44 
	90
	CƠ SỞ TÂM LONG
	266C PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	BÁNH SÙNG TĂM TÂM LONG
	3/5/2018

	45 
	92
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SÂM LINH CHI YẾN HOÀNG
	14/5/2018

	46 
	93
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C, ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI TƯƠI TUYẾT LAN
	14/5/2018

	47 
	94
	CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU 3 ĐƯỢC
	190/PTH, ẤP PHƯỚC THẠNH, XÃ PHƯỚC TUY, HUYỆN BA TRI
	RƯỢU TRẮNG 3 ĐƯỢC 29,5% VOL
	14/5/2018

	48 
	95
	TRẦN ÁNH NGUYỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG VIỆT HỮU
	14/5/2018

	49 
	96
	TRẦN ÁNH NGUYỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO VIỆT HỮU
	14/5/2018

	50 
	97
	TRẦN ÁNH NGUYỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DỨA VIỆT HỮU
	14/5/2018

	51 
	98
	TRẦN ÁNH NGUYỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO PHÁT TÀI
	14/5/2018

	52 
	99
	TRẦN ÁNH NGUYỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DỨA PHÁT TÀI
	14/5/2018

	53 
	104
	CÔNG TY TNHH MEKÔNG MEGUMI
	TẦNG 5, TÒA NHÀ PAXSKY, 123, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P 6, QUẬN 3, TP HCM; ĐCSX: TỔ 14, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	HẠT SACHA INCHI RANG
	14/5/2018

	54 
	109
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN HƯƠNG
	79H, TỔ 13, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI TƯƠI YẾN HƯƠNG
	14/5/2018

	55 
	120
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC CỐT DỪA (COCONUT CREAM) ĐÓNG HỘP HIỆU SAVOY
	21/5/2018

	56 
	122
	CƠ SỞ KIM HẰNG
	348D1, KHU PHỐ MỸ TÂN, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE, T. BẾN TRE
	KẸO DỪA YIZHISHOU
	23/5/2018

	57 
	125
	CƠ SỞ MINH CHÂU
	144/1C, ĐƯỜNG ÂU CƠ, ẤP MỸ AN C, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA THÔ MINH CHÂU
	25/5/2018

	58 
	126
	DNTN DUY HIỂN
	ẤP PHÚ LỢI, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỌC DỨA HOÀNG VIỆT
	25/5/2018

	59 
	127
	DNTN DUY HIỂN
	ẤP PHÚ LỢI, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỌC DỨA DUY THANH
	25/5/2018

	60 
	128
	DNTN DUY HIỂN
	ẤP PHÚ LỢI, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỌC DỨA TÀI LỘC
	25/5/2018

	61 
	129
	DNTN DUY HIỂN
	ẤP PHÚ LỢI, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỌC DỨA DUY HIỂN
	25/5/2018

	62 
	130
	DNTN DUY HIỂN
	ẤP PHÚ LỢI, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỌC DỨA PHƯƠNG ANH
	25/5/2018

	63 
	135
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	BÁNH HOA DỪA TIẾN ĐẠT
	30/5/2018

	64 
	136
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẺO SẦU RIÊNG CONABA
	30/5/2018

	65 
	137
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẺO ĐẬU PHỘNG BÉO CONABA
	30/5/2018

	66 
	138
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẺO KHOAI MÔN CONABA
	30/5/2018

	67 
	139
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẺO CA CAO CONABA
	30/5/2018

	68 
	140
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẺO THẬP CẨM CONABA
	30/5/2018

	69 
	141
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI GỪNG CONABA
	30/5/2018

	70 
	142
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI TƯƠI CONABA
	30/5/2018

	71 
	143
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA BÉO NƯỚC CỐT DỪA CONABA
	30/5/2018

	72 
	144
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA ĐẬU PHỘNG CONABA
	30/5/2018

	73 
	145
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG ĐẬU PHỘNG CONABA
	30/5/2018

	74 
	146
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG CONABA
	30/5/2018

	75 
	147
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA THẬP CẨM CONABA
	30/5/2018

	76 
	148
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI BÁNH TRÁNG ĐẬU MÈ CONABA
	30/5/2018

	77 
	149
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÚC HƯƠNG BẾN TRE
	478A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA TRƯỜNG THỊNH
	30/5/2018

	78 
	150
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÚC HƯƠNG BẾN TRE
	478A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA TRÚC GIANG
	30/5/2018

	79 
	151
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÚC HƯƠNG BẾN TRE
	478A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA TRÚC HƯƠNG
	30/5/2018

	80 
	152
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÚC HƯƠNG BẾN TRE
	478A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA PHÚ HÀO
	30/5/2018

	81 
	171
	PHẠM VĂN DŨNG
	ẤP 4, XÃ LONG MỸ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO CHUỐI BÁNH TRÁNG MINH TÂM
	5/6/2018

	82 
	172
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẺO LÁ DỨA CONABA
	7/6/2018

	83 
	173
	VÕ TỐ UYÊN
	144B7, KP 2, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG LÁ DỨA CONABA
	7/6/2018

	84 
	178
	CƠ SỞ NAM HIỆP
	218/18B, KP 2, THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH NAM HIỆP
	12/6/2018

	85 
	179
	CƠ SỞ NAM HIỆP
	218/18B, KP 2, THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM NAM HIỆP
	12/6/2018

	86 
	180
	CƠ SỞ NAM HIỆP
	218/18B, KP 2, THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM CHAY NAM HIỆP
	12/6/2018

	87 
	185
	CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU 3 ĐƯỢC
	190/PTH, ẤP PHƯỚC THẠNH, XÃ PHƯỚC TUY, HUYỆN BA TRI
	RƯỢU TRẮNG 3 ĐƯỢC
	14/6/2018

	88 
	186
	TRẦN THỊ MỘNG XUYÊN
	52/2, ẤP THẠNH THỚI B, XÃ THẠNH HẢI, HUYỆN THẠNH PHÚ
	RƯỢU NẾP VIÊN TRÂN HƯƠNG TỬU 35±3%VOL
	14/6/2018

	89 
	188
	DNTN THIÊN LONG
	277/1, ĐƯỜNG 30/4, KP 1, PHƯỜNG 4, TP BẾN TRE
	BÁNH PHỒNG SẦU RIÊNG THIÊN LONG
	15/6/2018

	90 
	189
	DNTN THIÊN LONG
	277/1, ĐƯỜNG 30/4, KP 1, PHƯỜNG 4, TP BẾN TRE
	BÁNH PHỒNG LÁ DỨA THIÊN LONG
	15/6/2018

	91 
	190
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM DỪA CỬU LONG
	15B, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	GIẤY GÓI THỰC PHẨM TỪ NƯỚC DỪA (GIẤY DỪA)
	15/6/2018

	92 
	195
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	CRILLET 3-SS-(SG)
	20/6/2018

	93 
	198
	CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH KẸO ÂU LẠC
	183, ẤP HÒA TRUNG, XÃ SƠN HÒA, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KHOAI SẤY ÂU LẠC
	25/6/2018

	94 
	203
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	TOM KHA PASTE
	28/6/2018

	95 
	204
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MASSAMAN CURRY PASTE
	28/6/2018

	96 
	205
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	GREEN CURRY PASTE
	28/6/2018

	97 
	206
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	YELLOW CURRY PASTE
	28/6/2018

	98 
	207
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	RED CURRY PASTE
	28/6/2018

	99 
	208
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	TOM YUM PASTE
	28/6/2018

	100 
	212
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE
	SỐ 75, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 3, TP BẾN TRE
	COCOXIM - SỮA DỪA MATCHA NHẬT BẢN/COCOXIM - COCONUT MILK JAPANESE MATCHA
	2/7/2018

	101 
	213
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE
	SỐ 75, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 3, TP BẾN TRE
	COCOXIM - SỮA DỪA SOCOLA ĐEN/COCOXIM - COCONUT MILK DARK CHOCOLATE
	2/7/2018

	102 
	214
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE
	SỐ 75, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 3, TP BẾN TRE
	COCOXIM - SỮA DỪA CAFÉ/COCOXIM - COCONUT MILK COFFEE
	2/7/2018

	103 
	215
	CƠ SỞ NAM HIỆP
	218/18B, KP 2, THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH
	BÁNH PÍA ĐẬU XANH NAM HIỆP
	5/7/2018

	104 
	217
	CƠ SỞ KẸO DỪA NGÂN PHÁT
	ẤP MỸ ĐỨC, XÃ MỸ THÀNH, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO VÂN HẢI
	5/7/2018

	105 
	220
	CÔNG TY TNHH NOVA37 ĐỘ
	SỐ 50, TỔ 2, ẤP TRUNG XUÂN, XÃ NHUẬN PHÚ TÂN, HUYỆN MỎ CÀY BẮC
	DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT NOVA37 ĐỘ
	5/7/2018

	106 
	227
	CÔNG TY TNHH MTV PHÚ KHÁNH DRINK
	THỬA ĐẤT SỐ 310, 316, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 14, KP 4, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	NƯỚC UỐNG NHA ĐAM YẾN PK
	6/7/2018

	107 
	231
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	ORGANIC COCONUT MILK BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	108 
	232
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	COCONUT MILK BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	109 
	233
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	RED CURRY PASTE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	110 
	234
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SWEET&SOUR SAUCE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	111 
	235
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SWEET&SOUR TAMARIND WOK SAUCE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	112 
	236
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BLACK BEAN WOK SAUCE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	113 
	237
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BLACK PEPPER WOK SAUCE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	114 
	238
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	LEMONGRASS WOK SAUCE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	115 
	239
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SESAME HOT SAUCE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	116 
	240
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SRIRACHA CHILLI SAUCE BRAND REAL THAI
	9/7/2018

	117 
	243
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA COCKTAIL THANH BÌNH
	12/7/2018

	118 
	244
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	ĐÁ ME HẠT MỀM THANH BÌNH
	12/7/2018

	119 
	245
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	COCKTAIL MÃNG CẦU TƯƠI THANH BÌNH
	12/7/2018

	120 
	246
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	TẮC XÍ MUỘI THANH BÌNH
	12/7/2018

	121 
	247
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	 COCKTAIL TRÁI CÂY BỐN MÙA THANH BÌNH
	12/7/2018

	122 
	248
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	CHANH XÍ MUỘI THANH BÌNH
	12/7/2018

	123 
	249
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	CHANH MUỐI TRÁI THANH BÌNH
	12/7/2018

	124 
	250
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO THANH BÌNH
	12/7/2018

	125 
	251
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG THANH BÌNH
	12/7/2018

	126 
	252
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA LÁ DỨA THANH BÌNH
	12/7/2018

	127 
	253
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA KHOAI MÔN THANH BÌNH
	12/7/2018

	128 
	254
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	BÁNH PHỒNG SỮA VỊ LÁ DỨA THANH BÌNH
	12/7/2018

	129 
	255
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	BÁNH PHỒNG SỮA VỊ SẦU RIÊNG THANH BÌNH
	12/7/2018

	130 
	256
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI TƯƠI THANH BÌNH
	12/7/2018

	131 
	257
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	CỐT ME THANH BÌNH
	12/7/2018

	132 
	258
	HUỲNH PHƯƠNG LÂM
	ẤP 4, XÃ LONG MỸ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO CHUỐI CUỘN BÁNH TRÁNG HỒNG MAI
	12/7/2018

	133 
	260
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT RƯỢU CHÍNH HIỆU
	71, ẤP NHƠN HÒA, XÃ MỸ NHƠN, HUYỆN BA TRI
	RƯỢU NỮ NHI HỒNG CHÍNH HIỆU ANH TUẤN 40%VOL
	12/7/2018

	134 
	262
	CƠ SỞ KẸO DỪA NGÂN PHÁT
	ẤP MỸ ĐỨC, XÃ MỸ THÀNH, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO TÂN BẾN CHI
	12/7/2018

	135 
	263
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH HÙNG
	ẤP CHỢ MỚI, XÃ THẠNH NGÃI, HUYỆN MỎ CÀY BẮC
	KẸO ME HUỲNH NHƯ
	12/7/2018

	136 
	264
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	TRÀ GỪNG MẬT ONG THANH BÌNH
	12/7/2018

	137 
	265
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	TRÀ HOA CÚC MẬT ONG THANH BÌNH
	12/7/2018

	138 
	266
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	CHUỐI SẤY THANH BÌNH
	12/7/2018

	139 
	267
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	MÍT SẤY THANH BÌNH
	12/7/2018

	140 
	268
	PHẠM CHÍ TÂM
	ẤP CHÁNH, XÃ TIÊN THỦY, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH KEM THANH TUYỀN
	12/7/2018

	141 
	269
	DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CODASA
	200/B, ẤP 2, XÃ PHÚ NHUẬN, TP BẾN TRE
	SNACK CHUỐI-VỊ MÈ CODASA
	12/7/2018

	142 
	270
	DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CODASA
	200/B, ẤP 2, XÃ PHÚ NHUẬN, TP BẾN TRE
	SNACK CHUỐI CODASA
	12/7/2018

	143 
	271
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	VIKASA KẸO DỪA SIÊU ĐẬM ĐẶC (VIKASA EXTRA RICH COCONUT CANDY)
	12/7/2018

	144 
	272
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	VIKASA KẸO SỮA DỪA MỀM (VIKASA MILK COCONUT CHEWY CANDY)
	12/7/2018

	145 
	273
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	VIKASA KẸO DỪA VỊ CHANH (VIKASA LEMON COCONUT CANDY)
	12/7/2018

	146 
	274
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	VIKASA KẸO DỪA VỊ SẦU RIÊNG (VIKASA DURIAN COCONUT CANDY)
	12/7/2018

	147 
	277
	THANH LONG
	212B, ĐẠI LỘ ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỮA BÉO THANH LONG
	17/8/2018

	148 
	278
	THANH LONG
	212B, ĐẠI LỘ ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO THANH LONG
	17/8/2018

	149 
	279
	THANH LONG
	212B, ĐẠI LỘ ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA LÁ DỨA THANH LONG
	17/8/2018

	150 
	283
	CÔNG TY TNHH RƯỢU MẠNH PHÚ LỄ VIỆT NAM
	355, HƯƠNG LỘ 14, ẤP PHÚ THẠNH, XÃ PHÚ LỄ, HUYỆN BA TRI
	RƯỢU PHÚ LỄ TIẾN VUA 40%VOL
	25/7/2018

	151 
	284
	CÔNG TY TNHH RƯỢU MẠNH PHÚ LỄ VIỆT NAM
	355, HƯƠNG LỘ 14, ẤP PHÚ THẠNH, XÃ PHÚ LỄ, HUYỆN BA TRI
	RƯỢU PHÚ LỄ VODKA 40%VOL
	25/7/2018

	152 
	285
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SỮA DỪA UỐNG ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT MILK DRINK) HIỆU GOYA
	25/7/2018

	153 
	287
	THANH NHÃ
	406C, KP6, P PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA THẬP CẨM THANH NHÃ
	27/7/2018

	154 
	288
	TÂN DÂN LỢI
	107/3, ẤP THẠNH TRỊ HẠ, TT THẠNH PHÚ
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH TÂN DÂN LỢI
	27/7/2018

	155 
	290
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT KADÉ HƯƠNG ANH ĐÀO NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	156 
	291
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT KADÉ HƯƠNG KHOAI MÔN NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	157 
	292
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT KADÉ HƯƠNG DÂU NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	158 
	293
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT KADÉ HƯƠNG LÁ DỨA NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	159 
	294
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT KADÉ HƯƠNG CAM NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	160 
	295
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT KADÉ HƯƠNG CHUỐI NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	161 
	296
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT KADÉ HƯƠNG MÃNG CẦU NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	162 
	297
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT CAM NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	163 
	298
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT DÂU NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	164 
	299
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYỄN KHIÊM
	TỔ 1, ẤP CHỢ, XÃ THỚI LAI, HUYỆN BÌNH ĐẠI
	MỨT THƠM NGUYỄN KHIÊM
	27/7/2018

	165 
	300
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	(FROZEN)GINGKO NUT WITH TARO MOUSE BRAND AROY-D
	31/7/2018

	166 
	301
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	FROZEN SEASAME BALL BRAND AROY-D
	31/7/2018

	167 
	302
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	(FROZEN)SAGO &BLACK BEAN IN COCONUT MILK BRAND AROY-D
	31/7/2018

	168 
	303
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	(FROZEN)TARO BALL IN COCONUT MILK BRAND AROY-D
	31/7/2018

	169 
	304
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	(PINEAPPLE SLICE HEAVY SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	170 
	305
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MANGOSTEEN IN SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	171 
	306
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BANANA IN SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	172 
	307
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	RAMBUTAN IN SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	173 
	308
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	RAMBUTAN WITH PINEAPPLE IN SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	174 
	309
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	CHILLI PASTE WITH SOYA BEAN OIL BRAND AROY-D
	31/7/2018

	175 
	310
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	JACKFRUIT IN SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	176 
	311
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	PAPAYA IN SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	177 
	312
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SRIRACHA HOT CHILLI SAUCE BRAND UNI-EAGLE
	31/7/2018

	178 
	313
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	GUAVA IN SYRUP BRAND AROY-D
	31/7/2018

	179 
	314
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	FROZEN TARO BALL  BRAND AROY-D
	31/7/2018

	180 
	315
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	(FROZEN) THAI FRUIT DESSERT IN COCONUT MILK BRAND AROY-D
	31/7/2018

	181 
	316
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	(FROZEN)BANANA IN COCONUT MILK BRAND AROY-D
	31/7/2018

	182 
	317
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	(FROZEN)DURIAN WITH STICKY RICE IN COCONUT MILK BRAND AROY-D
	31/7/2018


	183 
	318
	HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THANH LONG
	212B ĐẠI LỘ ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG THANH LONG
	31/7/2018

	184 
	319
	HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THANH LONG
	212B ĐẠI LỘ ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA ĐẬU PHỌNG THANH LONG
	31/7/2018

	185 
	320
	CƠ SỞ PHÚ QUÍ
	98/98, ĐƯỜNG TÁN KẾ, PHƯỜNG 3, TP BẾN TRE
	RƯỢU CHUỐI HỘT PHÚ QUÍ 29%VOL
	2/8/2018

	186 
	322
	LỮ THỊ HỒNG LOAN
	442/B19, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	NƯỚC MÀU DỪA TÁM SƯƠNG
	3/8/2018

	187 
	324
	ĐẶNG HỮU LỘC
	1248 TỔ NDTQ SỐ 21, ẤP 2, XÃ HƯNG NHƯỢNG, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO ĐẬU PHỘNG NƯỚC CỐT DỪA TRANG LỘC
	3/8/2018

	188 
	325
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH BÔNG LAN NHO
	3/8/2018

	189 
	326
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH MÌ NGỌT NHÂN KHÓM
	3/8/2018

	190 
	327
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH MÌ SANDWICH
	3/8/2018

	191 
	328
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH NGỌT
	3/8/2018

	192 
	329
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH MÌ MẶN
	3/8/2018

	193 
	330
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH BÔNG LAN
	3/8/2018

	194 
	331
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH BÔNG LAN LÁ DỨA
	3/8/2018

	195 
	332
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH MÌ NGỌT NHO KHÔ
	3/8/2018

	196 
	333
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH MÌ NGỌT KHOAI MÔN
	3/8/2018

	197 
	334
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH MÌ NGỌT 
	3/8/2018

	198 
	335
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV SX LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HOÀNG HUY
	475C, KP 7, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	NUI NẤU HOÀNG HUY
	7/8/2018

	199 
	336
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV SX LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HOÀNG HUY
	475C, KP 7, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	SÒ NUI CHIÊN HOÀNG HUY
	7/8/2018

	200 
	337
	CƠ SỞ CƯỜNG KÝ
	9/50 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG 3, TP BẾN TRE
	BAÁNH TRUNG THU THẬP CẨM CƯỜNG KÝ
	13/8/2018

	201 
	338
	CƠ SỞ NGUYÊN THẠNH
	ẤP CHỢ, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM NGUYÊN THẠNH
	13/8/2018

	202 
	340
	HUỲNH KIM MAI
	35/2B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA THẬP CẨM HẢI SƠN
	13/8/2018

	203 
	341
	HỘ KINH DOANH TINH NGUYÊN
	34B, ẤP PHƯỚC THẠNH 1, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	TINH BỘT NGHỆ TINH NGUYÊN
	13/8/2018

	204 
	342
	CƠ SỞ NGUYÊN THẠNH
	ẤP CHỢ, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH DẺO ĐẬU XANH SẦU RIÊNG NGUYÊN THẠNH
	13/8/2018

	205 
	343
	CƠ SỞ NGUYÊN THẠNH
	ẤP CHỢ, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH NGUYÊN THẠNH
	13/8/2018

	206 
	346
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV SX LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HOÀNG HUY
	475C, KP 7, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	NUI NẤU HOÀNG HUY
	13/8/2018

	207 
	351
	NGUYỄN VĂN CHƠN
	ẤP AN THẠNH, XÃ LONG THỚI, HUYỆN CHỢ LÁCH
	MEN NẤU RƯỢU NAM ANH
	14/8/2018

	208 
	353
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KHOAI MÔN SẤY THANH BÌNH
	15/8/2018

	209 
	355
	CƠ SỞ NHƠN-ĐÀO
	573, TỔ NDTQ SỐ 8, ẤP KINH NGOÀI, XÃ BÌNH HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO CHUỐI NHƠN ĐÀO
	15/8/2018

	210 
	356
	CƠ SỞ NHƠN-ĐÀO
	573, TỔ NDTQ SỐ 8, ẤP KINH NGOÀI, XÃ BÌNH HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU CHAY NHƠN ĐÀO
	15/8/2018

	211 
	359
	CƠ SỞ BÁNH KẸO LONG THÀNH
	22A, VĨNH PHÚ, KP 3, THỊ TRẤN BA TRI, HUYỆN BA TRI
	KẸO CHUỐI ĐẬU LONG THÀNH
	22/8/2018

	212 
	360
	CƠ SỞ BÁNH KẸO LONG THÀNH
	22A, VĨNH PHÚ, KP 3, THỊ TRẤN BA TRI, HUYỆN BA TRI
	BÁNH TRUNG THU NHÂN KHOAI MÔN LONG THÀNH
	22/8/2018

	213 
	361
	PHẠM NGỌC VŨ
	206, ẤP MỸ ĐỨC, XÃ MỸ THÀNH, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA NGÂN PHÚ
	22/8/2018

	214 
	362
	PHẠM NGỌC VŨ
	206, ẤP MỸ ĐỨC, XÃ MỸ THÀNH, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA VẠN PHÚ
	22/8/2018

	215 
	363
	PHẠM NGỌC VŨ
	206, ẤP MỸ ĐỨC, XÃ MỸ THÀNH, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA ĐẤT PHƯƠNG NAM
	22/8/2018

	216 
	364
	NGUYỄN MINH TRÍ
	601A/1, ẤP 1, XÃ SƠN ĐÔNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG THANH LONG TRÍ
	22/8/2018

	217 
	365
	NGUYỄN MINH TRÍ
	601A/1, ẤP 1, XÃ SƠN ĐÔNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA ĐẬU PHỘNG SẦU RIÊNG THANH LONG TRÍ
	22/8/2018

	218 
	366
	NGUYỄN MINH TRÍ
	601A/1, ẤP 1, XÃ SƠN ĐÔNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DỨA SẦU RIÊNG THANH LONG TRÍ
	22/8/2018

	219 
	367
	NGUYỄN MINH TRÍ
	601A/1, ẤP 1, XÃ SƠN ĐÔNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO THANH LONG TRÍ
	22/8/2018

	220 
	371
	TRẦN VĂN XIÊM
	451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM HAI NỒM
	24/8/2018

	221 
	372
	TRẦN VĂN XIÊM
	451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH SẦU RIÊNG HAI NỒM
	24/8/2018

	222 
	373
	TRẦN VĂN XIÊM
	451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH TRÀ HAI NỒM
	24/8/2018

	223 
	374
	CƠ SỞ ĐẠI PHÁT-ĐẠI TÀI
	89B, KP 2, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE, SX: THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BÉN TRE
	KẸO DỪA CA CAO VIỆT THƯỢNG PHẨM
	27/8/2018

	224 
	375
	CƠ SỞ ĐẠI PHÁT-ĐẠI TÀI
	89B, KP 2, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE, SX: THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BÉN TRE
	KẸO DỪA BÉO CA CAO VIỆT THƯỢNG PHẨM
	27/8/2018

	225 
	376
	CƠ SỞ ĐẠI PHÁT-ĐẠI TÀI
	89B, KP 2, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE, SX: THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BÉN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG VIỆT THƯỢNG PHẨM
	27/8/2018

	226 
	377
	CƠ SỞ ĐẠI PHÁT-ĐẠI TÀI
	89B, KP 2, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE, SX: THỬA ĐẤT SỐ 401, 341, 407, TBĐ SỐ 11, XÃ BÌNH PHÚ, TP BÉN TRE
	KẸO DỪA DỨA VIỆT THƯỢNG PHẨM
	27/8/2018

	227 
	379
	NGUYỄN VĂN MỘT
	267, ẤP THỚI HÒA, XÃ THÀNH THỚI A, HUYỆN MỎ CÀY NAM
	KẸO CHUỐI CHÂU THÚY
	27/8/2018

	228 
	380
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU NGỌC THỊNH VƯỢNG
	27/8/2018

	229 
	381
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU TRÀ XANH
	27/8/2018

	230 
	382
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU NHÂN HƯƠNG KHOAI MÔN
	27/8/2018

	231 
	383
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH SẦU RIÊNG
	27/8/2018

	232 
	385
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU HẠT SEN
	27/8/2018

	233 
	386
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM THƯỢNG HẠNG
	27/8/2018

	234 
	387
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ
	27/8/2018

	235 
	388
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM GÀ QUAY
	27/8/2018

	236 
	389
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM NGŨ NHÂN
	27/8/2018

	237 
	390
	PHẠM NGỌC VŨ
	206, ẤP MỸ ĐỨC, XÃ MỸ THÀNH, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA HẢI YẾN
	28/8/2018

	238 
	391
	CƠ SỞ TIẾN CHUNG
	129E, ẤP AN THUẬN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	TƯƠNG GỪNG ĐƯỜNG PHÈN TIẾN CHUNG
	28/8/2018

	239 
	392
	BÙI VĂN TÍN
	ẤP BẾN BÀO, XÃ MỸ CHÁNH, HUYỆN BA TRI
	BAÁNH TRUNG THU THẬP CẨM HIỆU NHÂN TÍN
	28/8/2018

	240 
	393
	CƠ SỞ BÁNH KẸO MAI LAN
	ĐƯỜNG SỐ 1, KP 2, THỊ TRẤN BA TRI
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM MAI LAN
	28/8/2018

	241 
	394
	CƠ SỞ THANH DIỆU
	ẤP PHÚ AN, XÃ CHÂU HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU  CHAY THANH DIỆU
	28/8/2018

	242 
	395
	CƠ SỞ BÁNH KẸO MAI LAN
	ĐƯỜNG SỐ 1, KP 2, THỊ TRẤN BA TRI
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH MAI LAN
	28/8/2018

	243 
	396
	CƠ SỞ HUỲNH THỊ THU
	30B, ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	RƯỢU CHUỐI HỘT BÌNH PHÚ NĂM SƠN 21%VOL
	28/8/2018

	244 
	399
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU NGỌC TAM SẮC
	31/8/2018

	245 
	403
	NGUYỄN THỊ THỦY
	ẤP 6, XÃ AN HIỆP, HUYỆN BA TRI
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM MAI THỦY
	31/8/2018

	246 
	404
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM LẠP XƯỞNG
	4/9/2018

	247 
	405
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM GÀ QUAY YẾN SÀO
	4/9/2018

	248 
	406
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH LÁ DỨA
	4/9/2018

	249 
	408
	TRẦN VĂN XIÊM
	128/3 NGUYỄN HUỆ, LỘ SỐ 4, P4, TP BẾN TRE, ĐCSX: 451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU HẠT SEN HAI NỒM
	5/9/2018

	250 
	415
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO SỮA DỪA VỊ CÀ PHÊ YẾN HOÀNG
	7/9/2018

	251 
	416
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO SỮA DỪA NGUYÊN CHẤT YẾN HOÀNG
	7/9/2018

	252 
	417
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	BÁNH HOA DỪA YẾN HOÀNG
	7/9/2018

	253 
	418
	CƠ SỞ THÁI THÀNH
	155/6C, ẤP MỸ AN C, MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM THÁI THÀNH
	7/9/2018

	254 
	419
	CƠ SỞ THÁI THÀNH
	155/6C, ẤP MỸ AN C, MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH THÁI THÀNH
	7/9/2018

	255 
	420
	TRẦN VĂN XIÊM
	128/3 NGUYỄN HUỆ, LỘ SỐ 4, P4, TP BẾN TRE, ĐCSX: 451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU ĐỎ HAI NỒM
	7/9/2018

	256 
	421
	TRẦN VĂN XIÊM
	128/3 NGUYỄN HUỆ, LỘ SỐ 4, P4, TP BẾN TRE, ĐCSX: 451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU MÈ ĐEN HAI NỒM
	7/9/2018

	257 
	424
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	NƯỚC MÀU DỪA THANH BÌNH
	10/9/2018

	258 
	425
	NGUYỄN VĂN BÚT
	228, ẤP CHỢ, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT DỪA THANH LAN
	10/9/2018

	259 
	446
	CƠ SỞ BÁNH KẸO LONG THÀNH
	22A VĨNH PHÚ, KP 3, THỊ TRẤN BA TRI
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH LONG THÀNH
	12/9/2018

	260 
	447
	CƠ SỞ BÁNH KẸO LONG THÀNH
	22A VĨNH PHÚ, KP 3, THỊ TRẤN BA TRI
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM LONG THÀNH
	12/9/2018

	261 
	448
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA BÉO DỨA ÁNH TUYẾT
	12/9/2018

	262 
	449
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA BÉO DỨA NGỌC QUYÊN
	12/9/2018

	263 
	450
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA THẬP CẨM HUỲNH PHÁT
	12/9/2018

	264 
	451
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO HUỲNH PHÁT
	12/9/2018

	265 
	452
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG HUỲNH PHÁT
	12/9/2018

	266 
	453
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DỨA HUỲNH PHÁT
	12/9/2018

	267 
	454
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA BÉO HUỲNH PHÁT
	12/9/2018

	268 
	458
	TRẦN VĂN XIÊM
	128/3 NGUYỄN HUỆ, LỘ SỐ 4, P4, TP BẾN TRE, ĐCSX: 451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THẬP CẨM KIM ANH
	15/9/2018

	269 
	461
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH QUY
	15/9/2018

	270 
	462
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH QUY CƠM DỪA
	15/9/2018

	271 
	463
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRUNG THU NHÂN MÈ SEN
	15/9/2018

	272 
	464
	CƠ SỞ MINH TÂM
	SỐ 72/1, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 4, TP BẾN TRE
	BÁNH ĐUÔNG MINH TÂM
	17/9/2018

	273 
	468
	CƠ SỞ CẨM NHUNG
	166, ẤP CHỢ, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT DỪA SẤY GIÒN CẨM VÂN
	19/9/2018

	274 
	469
	CƠ SỞ CẨM NHUNG
	166, ẤP CHỢ, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT DỪA SẤY GIÒN CẨM NHUNG
	19/9/2018

	275 
	470
	CƠ SỞ CẨM NHUNG
	166, ẤP CHỢ, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT DỪA SẤY GIÒN TUẤN ÁNH
	19/9/2018

	276 
	471
	CƠ SỞ SẢN XUẤT MỨT DỪA NHƯ Ý
	179, ẤP PHƯỚC HÒA, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT DỪA SẤY GIÒN NHƯ Ý
	19/9/2018

	277 
	472
	CƠ SỞ SẢN XUẤT MỨT DỪA NHƯ Ý
	179, ẤP PHƯỚC HÒA, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT DỪA SẤY GIÒN TÍN PHÁT
	19/9/2018

	278 
	473
	CƠ SỞ SẢN XUẤT MỨT DỪA NHƯ Ý
	179, ẤP PHƯỚC HÒA, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT DỪA SẤY GIÒN THANH THẢO
	19/9/2018

	279 
	474
	CƠ SỞ CHÔM CHÔM CÔ CHÍN
	82, ẤP PHÚ NINH, XÃ PHÚ ĐỨC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT CHÔM CHÔM CÔ CHÍN
	19/9/2018

	280 
	475
	CƠ SỞ SƠN ĐĂNG
	ẤP TÂN AN, XÃ LONG THỚI, HUYỆN CHỢ LÁCH
	ĐÁ ME THÁI LAN HẠT MỀM SƠN ĐĂNG
	19/9/2018

	281 
	477
	TRẦN VĂN XIÊM
	128/3 NGUYỄN HUỆ, LỘ SỐ 4, P4, TP BẾN TRE, ĐCSX: 451D, ẤP BÌNH CÔNG, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU NHÂN MÔN HAI NỒM
	20/9/2018

	282 
	478
	NGUYỄN THỊ NHÂM
	274, ẤP THỚI HÒA, XÃ THÀNH THỚI A, HUYỆN MỎ CÀY NAM
	KẸO CHUỐI THÚY DUY
	21/9/2018

	283 
	479
	CÔNG TY TNHH DỪA BA ĐỐT
	30 TỔ 6, ẤP PHÚ NHƠN, THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
	DỪA TRÁI BA ĐỐT
	21/9/2018

	284 
	481
	CƠ SỞ NHƠN - ĐÀO
	SỐ 673, TỔ NDTQ SỐ 8, ẤP KINH NGOÀI, XÃ BÌNH HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM NHƠN ĐÀO
	24/9/2018

	285 
	482
	CƠ SỞ NHƠN - ĐÀO
	SỐ 673, TỔ NDTQ SỐ 8, ẤP KINH NGOÀI, XÃ BÌNH HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT GỪNG RỐI NHƠN ĐÀO
	24/9/2018

	286 
	483
	LÂM THỊ HẰNG
	ẤP 1, XÃ LƯƠNG HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM HOÀNG PHÁT
	26/9/2018

	287 
	484
	LÂM THỊ HẰNG
	ẤP 1, XÃ LƯƠNG HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH HOÀNG PHÁT
	26/9/2018

	288 
	485
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	TINH DẦU DỪA THIÊN NHIÊN YẾN HOÀNG
	26/9/2018

	289 
	486
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	SNACK DỪA VNCOCO
	26/9/2018

	290 
	487
	7 NGUYỆT
	147/B2, KP 2, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	DẦU DỪA TINH KHIẾT ÁNH TRĂNG
	26/9/2018

	291 
	490
	CƠ SỞ NGỌC QUYÊN-HUỲNH PHÁT
	391D, ẤP AN THUẬN A, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KẸO CHUỐI HUỲNH PHÁT
	1/10/2018

	292 
	491
	HỘ KINH DOANH ĐỖ HỮU TRẠCH
	TỔ NDTQ SỐ 07, ẤP PHƯỚC THẠNH 2, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	DẦU DỪA THÀNH TRIỆU
	1/10/2018

	293 
	492
	HỘ KINH DOANH ĐỖ HỮU TRẠCH
	TỔ NDTQ SỐ 07, ẤP PHƯỚC THẠNH 2, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC MÀU DỪA THÀNH TRIỆU
	1/10/2018

	294 
	493
	CƠ SỞ THÀNH PHÁT
	ẤP 2, XÃ AN BÌNH TÂY, HUYỆN BA TRI
	BÁNH IN NHÂN ĐẬU XANH NĂM PHÁT
	1/10/2018

	295 
	495
	CÔNG TY TNHH DỪA BA ĐỐT
	SỐ 30 TỔ 6, ẤP PHÚ NHƠN, THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
	CỦ HỦ DỪA BA ĐỐT
	2/10/2018

	296 
	496
	CÔNG TY TNHH DỪA BA ĐỐT
	SỐ 30 TỔ 6, ẤP PHÚ NHƠN, THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
	DỪA NƯỚNG BA ĐỐT
	2/10/2018

	297 
	509
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN POWERS
	THỬA ĐẤT SỐ 11, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 2, ẤP 2, XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	ỔI SẤY DẺO VUA BUOI
	16/10/2018

	298 
	510
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN POWERS
	THỬA ĐẤT SỐ 11, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 2, ẤP 2, XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	CHANH DÂY SẤY DẺO VUA BUOI
	16/10/2018

	299 
	511
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN POWERS
	THỬA ĐẤT SỐ 11, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 2, ẤP 2, XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	XOÀI SẤY DẺO VUA BUOI
	16/10/2018

	300 
	512
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN POWERS
	THỬA ĐẤT SỐ 11, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 2, ẤP 2, XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	VỎ BƯỞI SẤY DẺO VUA BUOI
	16/10/2018

	301 
	513
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN POWERS
	THỬA ĐẤT SỐ 11, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 2, ẤP 2, XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	CHÔM CHÔM SẤY DẺO VUA BUOI
	16/10/2018

	302 
	515
	DNTN GIA NGUYỄN TIÊN TỬU
	370B, KP 2. PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA GIA NGUYỄN 30±2%VOL
	17/10/2018

	303 
	516
	DNTN GIA NGUYỄN TIÊN TỬU
	370B, KP 2. PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA THẢO MỘC 30±2%VOL
	17/10/2018

	304 
	517
	CƠ SỞ THU HỒNG
	76C, KP 7, TT MỎ CÀY, HUYỆN MỎ CÀY NAM
	KẸO CHUỐI TƯƠI THU HỒNG
	17/10/2018

	305 
	525
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH QUY SOCOLA
	22/10/2018

	306 
	526
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÚC HƯƠNG BẾN TRE
	478A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	KẸO CHỐI TRƯỜNG THỊNH
	25/10/2018

	307 
	527
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÚC HƯƠNG BẾN TRE
	478A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 5, TP BẾN TRE
	MỨT DỪA TRÚC GIANG
	25/10/2018

	308 
	528
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA THẬP CẨM BẾN TRE
	25/10/2018

	309 
	529
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG BẾN TRE
	25/10/2018

	310 
	530
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG LÁ DỨA BẾN TRE
	25/10/2018

	311 
	531
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA LÁ DỨA BẾN TRE
	25/10/2018

	312 
	532
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA GỪNG BẾN TRE
	25/10/2018

	313 
	533
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SỌC NÂU (SỌC CA CAO) BẾN TRE
	25/10/2018

	314 
	534
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA BÉO NGUYÊN CHẤT BẾN TRE
	25/10/2018

	315 
	535
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á
	379C, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA CA CAO BẾN TRE
	25/10/2018

	316 
	536
	CƠ SỞ THIÊN ÂN
	9A, ẤP TIÊN TÂY VÀM, XÃ TIÊN THỦY, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO CỐM HƯƠNG TRÁI CÂY THIÊN ÂN
	25/10/2018

	317 
	538
	CƠ SỞ THIÊN ÂN
	9A, ẤP TIÊN TÂY VÀM, XÃ TIÊN THỦY, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO NGẬM HƯƠNG TRÁI CÂY THIÊN ÂN
	25/10/2018

	318 
	539
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á-CƠ SỞ SẢN XUẤT MẠCH NHA
	252B1, KP2, NGUYỄN VĂN TƯ, P7, TP BẾN TRE
	MẠCH NHA BẾN TRE
	25/10/2018

	319 
	545
	ĐÀO THỊ NHANH
	SỐ 156, ẤP THANH THỦY, XÃ ĐỊNH THỦY, HUYỆN MỎ CÀY NAM
	RƯỢU NẾP GIA BẢO
	1/11/2018

	320 
	548
	CƠ SỞ THIÊN ÂN
	9A, ẤP TIÊN TÂY VÀM, XÃ TIÊN THỦY, HUYỆN CHÂU THÀNH
	DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT THIÊN ÂN
	1/11/2018

	321 
	549
	CƠ SỞ THIÊN ÂN
	9A, ẤP TIÊN TÂY VÀM, XÃ TIÊN THỦY, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC MÀU DỪA THIÊN ÂN
	1/11/2018

	322 
	550
	DNTN GIA NGUYỄN TIÊN TỬU
	370B, KP 2. PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA BẾN TRE 30±2%VOL
	7/11/2018

	323 
	555
	TRẦN VĂN THÔNG
	489, ẤP 5, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT KHOAI TƯ CỌP
	8/11/2018

	324 
	556
	TRẦN VĂN THÔNG
	489, ẤP 5, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT BÍ TƯ CỌP
	8/11/2018

	325 
	557
	TRẦN VĂN THÔNG
	489, ẤP 5, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT GỪNG TƯ CỌP
	8/11/2018

	326 
	558
	HỘ KINH DOANH TĂNG CHÍ TRUNG
	TỔ 17, ẤP NGHĨA HUẤN, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT DỪA CHÍ TRUNG
	8/11/2018

	327 
	559
	HỘ KINH DOANH TĂNG CHÍ TRUNG
	TỔ 17, ẤP NGHĨA HUẤN, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT KHOAI CHÍ TRUNG
	8/11/2018

	328 
	560
	HỘ KINH DOANH TĂNG CHÍ TRUNG
	TỔ 17, ẤP NGHĨA HUẤN, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT BÍ CHÍ TRUNG
	8/11/2018

	329 
	561
	HỘ KINH DOANH TĂNG CHÍ TRUNG
	TỔ 17, ẤP NGHĨA HUẤN, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT GỪNGCHÍ TRUNG
	8/11/2018

	330 
	562
	TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẾN TRE
	415A, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HOÀN DƯƠNG 29%VOL
	8/11/2018

	331 
	568
	CƠ SỞ THANH XUÂN
	184, ẤP 4, XÃ LƯƠNG PHÚ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO CHUỐI CUỘN BÁNH TRÁNG THANH XUÂN
	8/11/2018

	332 
	569
	CƠ SỞ MỨT DỪA HỒNG HƯƠNG
	ẤP 2, XÃ PHONG NẪM, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT DỪA HỒNG HƯƠNG
	8/11/2018

	333 
	570
	CƠ SỞ TĂNG KHÁNH PHÁT
	468, ẤP CHỢ, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH BÔNG SEN
	9/11/2018

	334 
	572
	TRIỆU HỒNG HIẾU
	TỔ 7, ẤP PHƯỚC THẠNH, XÃ THÀNH TRIỆU, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO CHUỐI TƯƠI NHƯ HƯƠNG
	12/11/2018

	335 
	573
	CƠ SỞ NAM THIÊN TIÊN TỬU
	THỬA ĐẤT SỐ 610, TỜ BẢN ĐỒ SÔ 03, TỔ NDTQ SỐ 12, KP 2, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	RƯỢU ĐINH LĂNG NAM THIÊN TIÊN TỬU 26%VOL
	15/11/2018

	336 
	574
	CƠ SỞ NAM THIÊN TIÊN TỬU
	THỬA ĐẤT SỐ 610, TỜ BẢN ĐỒ SÔ 03, TỔ NDTQ SỐ 12, KP 2, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	RƯỢU ĐINH LĂNG NAM THIÊN TIÊN TỬU 47%VOL
	15/11/2018

	337 
	575
	CƠ SỞ NAM THIÊN TIÊN TỬU
	THỬA ĐẤT SỐ 610, TỜ BẢN ĐỒ SÔ 03, TỔ NDTQ SỐ 12, KP 2, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA NAM THIÊN TIÊN TỬU 29%VOL
	15/11/2018

	338 
	576
	CƠ SỞ NAM THIÊN TIÊN TỬU
	THỬA ĐẤT SỐ 610, TỜ BẢN ĐỒ SÔ 03, TỔ NDTQ SỐ 12, KP 2, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA NAM THIÊN TIÊN TỬU 19%VOL
	15/11/2018

	339 
	577
	CƠ SỞ NAM THIÊN TIÊN TỬU
	THỬA ĐẤT SỐ 610, TỜ BẢN ĐỒ SÔ 03, TỔ NDTQ SỐ 12, KP 2, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	RƯỢU TRẮNG NAM THIÊN TIÊN TỬU 35±2%VOL
	15/11/2018

	340 
	578
	CƠ SỞ NAM THIÊN TIÊN TỬU
	THỬA ĐẤT SỐ 610, TỜ BẢN ĐỒ SÔ 03, TỔ NDTQ SỐ 12, KP 2, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	RƯỢU TRẮNG NAM THIÊN TIÊN TỬU 50±2%VOL
	15/11/2018

	341 
	579
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT TM DV NẤM TẤN BỬU
	SỐ 80/10 ẤP BÌNH AN A, TT CHỢ LÁCH
	RƯỢU LINH CHI TẤN BỬU 26±1%VOL
	19/11/2018

	342 
	580
	LÒ SẢN XUẤT MỨT DỪA HAI NGA (TRẦN THỊ NGA)
	SỐ 573, ẤP 2, XÃ PHONG NẪM, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE
	MỨT DỪA HAI NGA
	20/11/2018

	343 
	581
	CƠ SỞ AN BÌNH
	271, ẤP 15, XÃ TÂN HÀO, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE
	KẸO CHUỐI AN BÌNH
	20/11/2018

	344 
	582
	PHẠM THỊ NGỌC YẾN
	SỐ 11, TRƯƠNG ĐỊNH, KHU PHỐ 2, THỊ TRẤN BA TRI, HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE
	KẸO MÈ XỬNG NGỌC YẾN
	20/11/2018

	345 
	583
	CƠ SỞ LÊ THÀNH TRÍ (NGUYỄN THỊ KIM CHUYÊN)
	ẤP 2, XÃ HƯNG NHƯỢNG, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE
	KẸO ĐẬU PHỘNG TP THÀNH PHÁT
	21/11/2018

	346 
	587
	CƠ SỞ HIỆP HƯNG
	SỐ 162B, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM HIỆP HƯNG
	21/11/2018

	347 
	588
	CƠ SỞ HIỆP HƯNG
	SỐ 162B, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH HIỆP HƯNG
	21/11/2018

	348 
	590
	DNTN NGỌC MAI
	73B1, NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA SẦU RIÊNG DỨA NGỌC MAI
	23/11/2018

	349 
	591
	CƠ SỞ THANH NHÃ
	406C, KP 6, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA MÈ GỪNG THANH NHÃ
	23/11/2018

	350 
	593
	CƠ SỞ TĂNG KHÁNH PHÁT
	468, ẤP CHỢ, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH IN ĐẬU XANH THUẬN PHÁT
	28/11/2018

	351 
	596
	CƠ SỞ PHƯƠNG LINH
	34/66, ẤP ĐỊNH BÌNH, XÃ HÒA NGHĨA, HUYỆN CHỢ LÁCH
	MỨT DỪA PHƯƠNG LINH
	28/11/2018

	352 
	597
	TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẾN TRE
	415A, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	NẤM LINH CHI XẮT LÁT HOÀN DƯƠNG
	28/11/2018

	353 
	598
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	HỘP ĐỰNG KẸO BIJIBIJI EXTRA RICH COCONUT CANDY
	29/11/2018

	354 
	599
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	HỘP ĐỰNG KẸO BIJIBIJI ASSORTED ORIGINAL COCONUT CANDY
	29/11/2018

	355 
	600
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	TÚI NHỰA ĐỰNG KẸO DỪA CÀ PHÊ (COCEAU COFFEE COCONUT CANDY)
	29/11/2018

	356 
	601
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	TÚI NHỰA ĐỰNG KẸO DỪA NGUYÊN VỊ (COCEAU ORIGINAL RICH COCONUT CANDY)
	29/11/2018

	357 
	602
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	TÚI NHỰA ĐỰNG KẸO SỮA DỪA XIÊM (COCEAU MILK COCONUT CHEWY CANDY)
	29/11/2018

	358 
	603
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	COCEAU KẸO DỪA NGUYÊN VỊ (COCEAU ORIGINAL RICH COCONUT CANDY)
	29/11/2018

	359 
	604
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	COCEAU KẸO DỪA SIÊU ĐẬM ĐẶC (COCEAU EXTRA RICH COCONUT CANDY)
	29/11/2018

	360 
	605
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	COCEAU KẸO DỪA  ĐẬM ĐẶC (COCEAU  RICH COCONUT CANDY)
	29/11/2018

	361 
	606
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	COCEAU KẸO SỮA DỪA XIÊM (COCEAU MILK COCONUT CHEWY CANDY)
	29/11/2018

	362 
	607
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM A-V-C BẾN TRE
	214A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	COCEAU KẸO DỪA CÀ PHÊ (COCEAU COFFEE COCONUT CANDY)
	29/11/2018

	363 
	608
	TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẾN TRE
	415A, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
	29/11/2018

	364 
	609
	CƠ SỞ HỮU NGHỊ
	42C, KP3, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	MỨT DỪA SẤY GIÒN HỮU NGHỊ
	29/11/2018

	365 
	610
	CƠ SỞ NGUYỄN THANH PHONG
	ẤP 4, XÃ LONG MỸ, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH PHỒNG NẾP THANH PHONG
	30/11/2018

	366 
	612
	CƠ SỞ CƯỜNG KÝ
	9/50, NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG 3, TP BẾN TRE
	BÁNH IN CƯỜNG KÝ
	30/11/2018

	367 
	614
	CƠ SỞ SẢN XUẤT XUYÊN VIỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 23, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 9, TỔ NDTQ SỐ 10, KP 1, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG DÂU XUYÊN VIỆT
	4/12/2018

	368 
	615
	CƠ SỞ SẢN XUẤT XUYÊN VIỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 23, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 9, TỔ NDTQ SỐ 10, KP 1, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG ĐÀO XUYÊN VIỆT
	4/12/2018

	369 
	616
	CƠ SỞ SẢN XUẤT XUYÊN VIỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 23, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 9, TỔ NDTQ SỐ 10, KP 1, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG CAM XUYÊN VIỆT
	4/12/2018

	370 
	617
	CƠ SỞ SẢN XUẤT XUYÊN VIỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 23, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 9, TỔ NDTQ SỐ 10, KP 1, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG MÔN XUYÊN VIỆT
	4/12/2018

	371 
	618
	CƠ SỞ SẢN XUẤT XUYÊN VIỆT
	THỬA ĐẤT SỐ 23, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 9, TỔ NDTQ SỐ 10, KP 1, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA HƯƠNG TÁO XUYÊN VIỆT
	4/12/2018

	372 
	619
	CÔNG TY CỔ PHẦN COCOVILA
	232B, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA COCOVILA 18%VOL
	4/12/2018

	373 
	620
	CÔNG TY CỔ PHẦN COCOVILA
	232B, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA COCOVILA 35%VOL
	4/12/2018

	374 
	621
	CÔNG TY CỔ PHẦN COCOVILA
	232B, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TƯ, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	RƯỢU DỪA COCOVILA 29%VOL
	4/12/2018

	375 
	625
	LƯƠNG CÔNG ĐOÀN
	495, ẤP 2, XÃ PHONG NẪM, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT KHOAI NGỌC BÍCH
	6/12/2018

	376 
	626
	LƯƠNG CÔNG ĐOÀN
	495, ẤP 2, XÃ PHONG NẪM, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT BÍ  NGỌC BÍCH
	6/12/2018

	377 
	627
	LƯƠNG CÔNG ĐOÀN
	495, ẤP 2, XÃ PHONG NẪM, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT GỪNG NGỌC BÍCH
	6/12/2018

	378 
	634
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV DỪA BẢO NHI-SỐ 01
	244, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	MẬT ONG BẢO NHI
	6/12/2018

	379 
	635
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV DỪA BẢO NHI-SỐ 01
	244, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	NƯỚC MÀU DỪA BẢO NHI
	6/12/2018

	380 
	636
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV DỪA BẢO NHI-SỐ 01
	244, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT BẢO NHI
	6/12/2018

	381 
	637
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV DỪA BẢO NHI-SỐ 01
	244, ẤP PHÚ CHIẾN, XÃ PHÚ HƯNG, TP BẾN TRE
	DẦU DỪA TINH KHIẾT BẢO NHI
	6/12/2018

	382 
	638
	CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁI DƯƠNG
	186C, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, KP3, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA HƯƠNG SỮA THÁI DƯƠNG
	10/12/2018

	383 
	639
	CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁI DƯƠNG
	186C, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, KP3, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA HƯƠNG LÁ DỨA THÁI DƯƠNG
	10/12/2018

	384 
	640
	CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁI DƯƠNG
	186C, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, KP3, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA HƯƠNG SẦU RIÊNG THÁI DƯƠNG
	10/12/2018

	385 
	641
	CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁI DƯƠNG
	186C, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, KP3, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA HƯƠNG LÁ DÂU THÁI DƯƠNG
	10/12/2018

	386 
	642
	CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁI DƯƠNG
	186C, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, KP3, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA HƯƠNG CA CAO THÁI DƯƠNG
	10/12/2018

	387 
	642
	TIỆM BÁNH CHÂU NGỌC PHÁT
	119, ẤP 4, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	COOKIE DỪA
	10/12/2018

	388 
	643
	LÒ SẢN XUẤT MỨT HAI NGA (TRẦN THỊ NGA)
	SỐ 573, ẤP 2, XÃ PHONG NẪM, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE
	MỨT GỪNG HAI NGA
	12/12/2018

	389 
	646
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN MỘT
	267, ẤP THỚI HÒA, XÃ THÀNH THỚI A, HUYỆN MỎ CÀY NAM
	KẸO GỪNG PHẤN CHÂU THÚY
	14/12/2018

	390 
	647
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	CÀ RỐT SẤY THANH BÌNH
	14/12/2018

	391 
	648
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KHOAI LANG SẤY THANH BÌNH
	14/12/2018

	392 
	649
	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH
	165/1B, ẤP MỸ AN B, XÃ MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
	KHOAI LANG TÍM SẤY THANH BÌNH
	14/12/2018

	393 
	651
	LƯƠNG CÔNG ĐOÀN
	495, ẤP 2, XÃ PHONG NẪM, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	MỨT DỪA NGỌC BÍCH
	17/12/2018

	394 
	652
	HỘ KINH DOANH MAI TẤN TUẤN
	QL 57, ẤP CÁI TẮC, XÃ HƯNG KHÁNH TRUNG A, MỎ CÀY BẮC
	RƯỢU DỪA MAI LOAN 28%VOL
	17/12/2018

	395 
	653
	CƠ SỞ TĂNG KHÁNH PHÁT
	ẤP CHỢ, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH THUẬN PHÁT
	18/12/2018

	396 
	655
	CƠ SỞ TRƯƠNG HOÀNG MINH
	ẤP 5A, THỊ TRẤN GIỒNG TRÔM, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	KẸO CHUỐI HỮU DANH
	20/12/2018

	397 
	658
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO SỮA DỪA VỊ SẦU RIÊNG YẾN HOÀNG
	20/12/2018

	398 
	659
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	60A4, KP 1, PHƯỜNG PHÚ TÂN, TP BẾN TRE
	KẸO SỮA DỪA (NƯỚC CỐT DỪA) VỊ GỪNG YẾN HOÀNG
	20/12/2018

	399 
	660
	CƠ SỞ HUỆ PHƯỢNG
	227B4, KP1, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	BÁNH HẠNH NHÂN HUỆ PHƯỢNG
	20/12/2018

	400 
	662
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẺO LÁ DỨA TUYẾT LAN
	20/12/2018

	401 
	663
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO SẦU RIÊNG TUYẾT LAN
	20/12/2018

	402 
	664
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO SỮA BÉO MAI LAN
	20/12/2018

	403 
	665
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼOSỮA DỨA MAI LAN
	20/12/2018

	404 
	666
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO SẦU RIÊNG MAI LAN
	20/12/2018

	405 
	667
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO SỮA GỪNG MAI LAN
	20/12/2018

	406 
	668
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO CACAO MAI LAN
	20/12/2018

	407 
	669
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO SỮA BÉO TUYẾT LAN
	20/12/2018

	408 
	670
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO SẦU RIÊNG ĐẬU PHỘNG TUYẾT LAN
	20/12/2018

	409 
	671
	XƯỞNG SẢN XUẤT KẸO DỪA TUYẾT LAN-MAI LAN
	171C ẤP BÌNH THÀNH, XÃ BÌNH PHÚ, TP BẾN TRE
	KẸO DỪA DẼO SỮA KHOAI MÔN TUYẾT LAN
	20/12/2018

	410 
	673
	CHÂU THÁI HƯNG
	431C, KP BÌNH THẮNG, PHƯỜNG 6, TP BẾN TRE
	BÁNH TRỨNG GIÒN PHƯỚC MINH
	20/12/2018

	411 
	674
	CHÂU THÁI HƯNG
	431C, KP BÌNH THẮNG, PHƯỜNG 6, TP BẾN TRE
	BÁNH COOKIES PHƯỚC MINH
	20/12/2018

	412 
	675
	CHÂU THÁI HƯNG
	431C, KP BÌNH THẮNG, PHƯỜNG 6, TP BẾN TRE
	BÁNH COOKIES HƯƠNG NHO PHƯỚC MINH
	20/12/2018

	413 
	676
	CHÂU THÁI HƯNG
	431C, KP BÌNH THẮNG, PHƯỜNG 6, TP BẾN TRE
	BÁNH COOKIES HƯƠNG CHOCOLA PHƯỚC MINH
	20/12/2018

	414 
	677
	CHÂU THÁI HƯNG
	431C, KP BÌNH THẮNG, PHƯỜNG 6, TP BẾN TRE
	BÁNH COOKIES HƯƠNG SỮA BÚP MĂNG
	20/12/2018

	415 
	682
	CƠ SỞ HIỆP HƯNG (HAI XƯƠNG)
	105B, KP 5, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO THÈO LÈO MÈ ĐEN HIỆP HƯNG
	24/12/2018

	416 
	683
	CƠ SỞ HIỆP HƯNG (HAI XƯƠNG)
	105B, KP 5, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO THÈO LÈO MÈ TRẮNG HIỆP HƯNG
	24/12/2018

	417 
	684
	CƠ SỞ HIỆP HƯNG (HAI XƯƠNG)
	105B, KP 5, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP BẾN TRE
	KẸO THÈO LÈO ĐẬU PHỘNG HIỆP HƯNG
	24/12/2018

	418 
	685
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE
	LÔ A16, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH SU KEM
	24/12/2018

	419 
	686
	CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG PHÚ VINH
	348D, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, XÃ PHÚ HƯNG, TP BÉN TRE
	KẸO CHUỐI PHÚ VINH
	25/12/2018

	420 
	689
	NGUYỄN HỮU CƯỜNG (KẸO CHUỐI THANH PHÚ)
	162/1 ẤP CHÂU THÀNH, XÃ AN HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO CHUỐI THANH PHÚ
	26/12/2018

	421 
	690
	NGUYỄN HỮU CƯỜNG (KẸO CHUỐI THANH PHÚ)
	162/1 ẤP CHÂU THÀNH, XÃ AN HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO MÈ XỬNG THANH PHÚ
	26/12/2018

	422 
	691
	CÔNG TY TNHHH CHẾ BIẾN SẢN PHẢM DỪA CỬU LONG
	15B ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA MỨT
	26/12/2018

	423 
	695
	CÔNG TY TNHH MTV GIA THÁI
	ẤP BÌNH LONG, XÃ CHÂU BÌNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM
	RƯỢU CÁ CỌP BÌNH KHƯƠNG THÔN SPIRIT 6 NĂM 40%VOL
	27/12/2018

	424 
	697
	CƠ SỞ MINH KÝ
	129D, KP3, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	MỨT KHOAI MINH KÝ
	28/12/2018

	425 
	698
	CƠ SỞ MINH KÝ
	129D, KP3, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	MỨT GỪNG MINH KÝ
	28/12/2018

	426 
	699
	CƠ SỞ MINH KÝ
	129D, KP3, PHƯỜNG 8, TP BẾN TRE
	MỨT BÍ MINH KÝ
	28/12/2018

	427 
	702
	CƠ SỞ HÒA BÌNH- NGỌC CHÂU
	185C, KP3, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	MỨT DỪA NGỌC CHÂU
	28/12/2018

	428 
	703
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	RONG BIỂN CHAY HỒNG VÂN
	28/12/2018

	429 
	704
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO DỪA KHOAI MÔN HỒNG VÂN
	28/12/2018

	430 
	705
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO DỪA ĐẬU PHỘNG SẦU RIÊNG HỒNG VÂN
	28/12/2018

	431 
	706
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO DỪA CUỘN BÁNH TRÁNGHỒNG VÂN
	28/12/2018

	432 
	707
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO DỪA DÂU HỒNG VÂN
	28/12/2018

	433 
	708
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH PHỒNG SỮA HỒNG VÂN
	28/12/2018

	434 
	709
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRÁNG CHUỐI NƯỚNG HỒNG VÂN
	28/12/2018

	435 
	710
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH KẸP HỒNG VÂN
	28/12/2018

	436 
	711
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT HỒNG VÂN
	28/12/2018

	437 
	712
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC MÀU DỪAHỒNG VÂN
	28/12/2018

	438 
	717
	LÝ DIỆN
	190, ẤP 3, XÃ TÂN THẠCH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO DỪA HƯƠNG SẦU RIÊNG THIÊN LÝ
	28/12/2018

	439 
	718
	LÝ DIỆN
	190, ẤP 3, XÃ TÂN THẠCH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRÁNG SỮA NƯỚC CỐT DỪA LÁ DỨA THIÊN LÝ
	28/12/2018

	440 
	719
	LÝ DIỆN
	190, ẤP 3, XÃ TÂN THẠCH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	BÁNH TRÁNG SỮA NƯỚC CỐT DỪA NGUYÊN CHẤT THIÊN LÝ
	28/12/2018

	441 
	720
	LÝ DIỆN
	190, ẤP 3, XÃ TÂN THẠCH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	KẸO DỪA HƯƠNG LÁ DỨA THIÊN LÝ
	28/12/2018

	442 
	721
	KẸO DỪA HỒNG VÂN
	QUỐC LỘ 60, TỔ 6, ẤP AN PHÚ (ẤP 5), XÃ AN KHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT DỪA HỒNG VÂN
	28/12/2018

	443 
	35
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HƯƠNG SÔ CÔ LA ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT WATER WITH CHOCOLATE) HIỆU GOYA
	28/3/2018

	444 
	107
	CÔNG TY TNHH DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ
	LÔ AII/15, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	LỌ NHỰA PET (PETBOTTLE)
	14/5/2018

	445 
	108
	CÔNG TY TNHH DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ
	LÔ AII/15, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	HŨ THỦY TINH
	14/5/2018

	446 
	110
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	TICORGANIC GUAR GUM
	14/5/2018

	447 
	181
	CƠ SỞ BƯỞI 6 THƯƠNG
	60A, ẤP BÌNH AN, XÃ TƯỜNG ĐA, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT VỎ BƯỞI 6 THƯƠNG
	12/6/2018

	448 
	182
	CƠ SỞ CHÔM CHÔM CÔ CHÍN
	82, ẤP PHÚ NINH, XÃ PHÚ ĐỨC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	MỨT CHÔM CHÔM CÔ CHÍN
	12/6/2018

	449 
	339
	CƠ SỞ PHƯƠNG KHÁNH
	326E2, KP MỸ TÂN, PHƯỜNG 7, TP BẾN TRE
	BÁNH TRUNG THU PHƯƠNG KHÁNH
	13/8/2018

	450 
	221
	LÂM THỊ HUÊ
	284C, ẤP 3, XÃ PHÚ NHUẬN, TP BẾN TRE
	THẠCH DỪA SƠ CHẾ LÂM HUỆ
	5/7/2018

	451 
	211
	CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU DANH TỬU
	SỐ 456/PT, HL14, ẤP PHÚ THẠNH, XÃ PHÚ LỄ, HUYỆN BA TRI
	CHAI THỦY TINH 650 ML (1692-728)
	29/6/2018

	452 
	153
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HƯƠNG CÀ PHÊ ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT WATER WITH COFFEE LATTE) HIỆU YACO
	30/5/2018

	453 
	154
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HƯƠNG CÀ PHÊ ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT WATER WITH COFFEE LATTE) HIỆU FOCO
	30/5/2018

	454 
	155
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HƯƠNG SÔ CÔ LA ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT WATER WITH CHOCOLATE) HIỆU FOCO
	30/5/2018

	455 
	156
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HƯƠNG SÔ CÔ LA ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT WATER WITH CHOCOLATE) HIỆU YACO
	30/5/2018

	456 
	157
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HỮU CƠ ĐÓNG HỘP (UHT ORGANIC COCONUT WATER ) HIỆU THE ELEMENTS
	30/5/2018

	457 
	158
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HỮU CƠ ĐÓNG HỘP (UHT ORGANIC COCONUT WATER ) HIỆU YACO
	30/5/2018

	458 
	159
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HỮU CƠ ĐÓNG HỘP (UHT ORGANIC COCONUT WATER ) HIỆU GOYA
	30/5/2018

	459 
	160
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HỮU CƠ ĐÓNG HỘP (UHT ORGANIC COCONUT WATER ) HIỆU FOCO
	30/5/2018

	460 
	161
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT WATER ) HIỆU TROPICO
	30/5/2018

	461 
	162
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA ĐÓNG HỘP (UHT COCONUT WATER ) HIỆU FRUIT KIST
	30/5/2018

	462 
	163
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SỮA DỪA HỮU CƠ ĐÓNG HỘP (UHT ORGANIC COCONUT MILK ) HIỆU AROY-D
	30/5/2018

	463 
	164
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SỮA DỪA  ĐÓNG HỘP (UHT  COCONUT MILK ) HIỆU ORIENT GOURMET
	30/5/2018

	464 
	165
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	SỮA DỪA  UỐNG ĐÓNG HỘP (UHT  COCONUT MILK DRINK ) HIỆU THE ELEMENTS
	30/5/2018

	465 
	166
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA HƯƠNG LỰU ĐÓNG HỘP (UHT  COCONUT WATER WITH POMEGRANATE) HIỆU THE ELEMENTS
	30/5/2018

	466 
	167
	CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT
	LÔ A5, A6, A7, KCN GIAO LONG, XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN CHÂU THÀNH
	NƯỚC DỪA NƯỚNG ĐÓNG HỘP (UHT ROASTED COCONUT WATER ) HIỆU VITA HYDRO
	30/5/2018
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